
Mẫu số 05. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm có hiệu 

lực 
Ghi chú3 

01 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
13/2012/NQ-HĐND ngày 

12/7/2012 

Về thông qua Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, 

nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, 
định hướng đến năm 2025 

21/7/2012  

02 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
30/2011/NQ-HĐND ngày 

05/12/2011 
Về chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

12/4/2011  

03 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
08/2013/NQ-HĐND ngày 

04/7/2013 

Về thông qua Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê 
xứ lạnh tại các huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông và 
Kon Plong 

13/7/2013  

04 .....................................................................................................................................  

Nghị Quyết  49/2021/NQ-HĐND, ngày 

22/10/2021  
Về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thuộc 

thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 

2021. 
 

22/10/2021 

 

05 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
04/2005/NQ-HĐND ngày 

22/7/2005 
Quy định chính sách khuyến khích phát triển 
chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

01/8/2005  

06 .....................................................................................................................................  Nghị Quyết 
28/2019/NQ-HĐND, ngày 

18/7/2019  

Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

28/7/2019  

07 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
57/2021/NQ-HĐND ngày 

29/4/2021 

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

38/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của 
HĐND tỉnh Kon Tum Quy định về giá sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi 

10/05/2021  



thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2018-2020  

08 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
48/2019/NQ-HĐND ngày 

09/12/2019 

Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá 
Bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra đánh 

giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nước ô 
nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

19/12/2019  

09 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
36/2014/NQ-HĐND ngày 

11/12/2014 

Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND 
tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 4 về phân bổ nguồn thu 
tiền quyền sử dụng rừng  

20/12/2014  

10 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
60/2016/NQ- HĐND ngày 

19/8/2016 

Về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 
2025 

28/8/2016  

11 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
78/2016/NQ- HĐND ngày 

12/9/2016 

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

31/2014/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về chủ trương cho thuê rừng 

và quy định giá thuê rừng để quản lý, bảo vệ và 
trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum 

22/9/2016  

12 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
39/2017/NQ-HĐND ngày 

11/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị 

quyết số 64/2016NQ-HĐND ngày 19/8/2016 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI 

kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum   

21/12/2017  

13 .....................................................................................................................................  Nghị quyết 
09/2018/NQ-HĐND ngày 

19/7/2018 

Về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược 

liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 

29/8/2018  

14 .....................................................................................................................................  Quyết định 01/2008/QĐ-UBND - ngày Phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát, quy hoạch 09/01/2008  



09/01/2008 03 loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích quy 

hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

15 .....................................................................................................................................  Quyết định 
47/2021/QĐ-UBND - ngày 

23/12/2021 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với 

sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế 
các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum năm 2022. 

01/01/2022  

16 .....................................................................................................................................  Quyết định 
20/2017/QĐ-UBND - ngày 

23/12/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung QĐ số 75/2014/QĐ-
UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Kon 
Tum về giá cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và 

trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum 

23/4/2017  

17 .....................................................................................................................................  Quyết định 
07/2012/QĐ-UBND, ngày 

02/01/2012 

Ban hành đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao 

su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
1/12/2012  

18 .....................................................................................................................................  Quyết định 
33/2012/QĐ-UBND, ngày 

16/8/2012 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, 
nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015, 

định hướng đến năm 2025 

26/8/2012  

19 .....................................................................................................................................  Quyết định 
38/2017/QĐ-UBND, ngày 

22/08/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án cà 
phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ 
Rông và Kon Plong ban hành kèm theo Quyết 

định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 
năm 2013 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Kon Tum 

31/8/2017  

20 .....................................................................................................................................  Quyết định  
21/2021/QĐ-UBND 

 ngày 28/6/2021 

Quyết định sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - 

kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo 
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Kon Tum 

8/7/2021  



21 .....................................................................................................................................  Quyết định  
45/2021/QĐ-UBND ngày 

21/12/2021 

ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 
1/1/2022  

22 .....................................................................................................................................  
Quyết định  48/2021/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2021  
Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 

28/12/2021 
 

23 .....................................................................................................................................  Quyết định  
58/2016/QĐ-UBND  

ngày 30/12/2016 

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
01/08/2017  

24 .....................................................................................................................................  Quyết định  
62/2017/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối 
hợp quản lý nhà nướcvề an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết 
định 58/2016/QD-UBND ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

01/08/2018  

25 .....................................................................................................................................  Quyết định 
40/2003/QĐ-UB, ngày 

23/10/2003 

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng quỹ 
dự trữ phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon 
Tum 

02/11/2003  

26 .....................................................................................................................................  Quyết định 
44/2005/QĐ-UBND, ngày 

09/01/2005 

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến 

khích phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum 

19/01/2005  

27 .....................................................................................................................................  Quyết định 
14/2016/QĐ- UBND, ngày 

05/12/2016 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ- 

UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Kon 
Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết 
mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và 

sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon  
Tum 

15/12/2016  

28 .....................................................................................................................................  Quyết định 
45/2020/QĐ- UBND, ngày 

30/12/2020 

Quy định về mật độ chăn nuôi đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
09/01/2021  

29 .....................................................................................................................................       

30 .....................................................................................................................................  Quyết định 
13/2019/QĐ-UBND, ngày 

01/10/2019 
Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối 

với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và 
11/10/2019  



khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum. 

31 .....................................................................................................................................  Quyết định 
Số 36/QĐ-UBND ngày 

20/7/2017 

Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 
01/8/2017  

32 .....................................................................................................................................  Quyết định 
24/2020/QĐ-UBND ngày 
14/9/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

24/9/2020  

33 .....................................................................................................................................  Quyết định  
04/2020/QĐ-UBND, ngày 

20/01/2020  

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy định mức đạt chuẩn 
bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đối với từng khu 
vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

30/01/2020  

34 .....................................................................................................................................  Quyết định  
30/2020/QĐ-UBND ngày 

10/11/2020 
Ban hành biểu giá nước sinh hoạt trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum 22/11/2020  

35 .....................................................................................................................................  Quyết định  
32/2020/QĐ-UBND ngày 

16/11/2020 
Phân cấp phê duyệt kế hoạch khuyến nông 26/11/2020  

36 .....................................................................................................................................  Quyết định  
41/2020/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020 

V/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối 
với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính 
thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 

01/01/2021  

37 .....................................................................................................................................  Quyết định  
39/2020/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020 
ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 

01/01/2020  

38 .....................................................................................................................................  Quyết định  
45/2020/QĐ-UBND ngày 

30/12/2020 

V/v quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
09/01/2020  

39 .....................................................................................................................................  Quyết định  
11/2021/QĐ-UBND ngày 

13/4/2021 
Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt doNhà 
máy cấp nước khu trung tâm Khu kinh tế cửa 

23/04/2021  



khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và Nhà 

máy cấp nước thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk 
Hà,tỉnh Kon Tumcung cấp 

40 .....................................................................................................................................  Quyết định  
21/2021/QĐ-UBND ngày 

28/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một 

số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 

31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 
UBND tỉnh Kon Tum 

08/07/2021  

41 .....................................................................................................................................  Quyết định  
36/2021/QĐ-UBND ngày 

18/11/2021 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản 
lýdự án đầu tư sử dụng vốn nhà nướccủa tỉnh 

Kon Tum  

28/11/2021  

42 .....................................................................................................................................  Quyết định 
43/2021/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 

Về việc bãi bỏ một số quy định của Quyết định 
số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 
việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 

10/12/2021  
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